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NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2005 


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT

KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 7
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số: 6262/2004/QĐ-UBT ngày 10/12/2004 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2005;

Sau khi xem xét hồ sơ quyết toán thu - chi ngân sách năm 2005; Tờ trình số 188/TTr-UBND ngày 10/10/2006 của UBND huyện về việc đề nghị phê duyệt quyết toán ngân sách huyện năm 2005; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và các ý kiến thảo luận đóng góp của quý vị đại biểu HĐND huyện tại tổ và tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước và chi ngân sách địa phương trên địa bàn huyện Thống Nhất năm 2005 như sau:
I. Quyết toán thu ngân sách Nhà nước
: 122.266.024.507 đồng.

II. Quyết toán thu ngân sách địa phương
: 104.740.350.994 đồng.

Bao gồm:

1. Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% : 7.440.459.427 đồng.

2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ                   :       10.385.928.199 đồng.

3. Thu kết dư trong cân đối  ngân sách năm 2004 chuyển sang:
                                                                              :         5.314.563.309 đồng.

4. Thu chuyển nguồn
                                            :         2.957.573.066 đồng.
5. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
                   :       67.506.032.040 đồng.

6. Thu các khoản huy động được quản lý qua ngân sách: 11.135.794.935 đồng.

Trong đó: Thu kết dư ngân sách năm trước: 3.029.211.074 đồng.

III. Quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2005: 100.679.622.542 đồng.

Bao gồm:

1. Chi ngân sách huyện
                                            :  82.342.541.022 đồng.

- Chi trong cân đối

             :  75.855.899.943 đồng.

- Chi từ nguồn thu các khoản huy động được quản lý qua ngân sách

                                                                                  :    6.486.641.079 đồng.

2. Chi ngân sách xã
                                                   :  18.337.081.520 đồng.

- Chi trong cân đối
                                                     :  14.730.778.175 đồng.

- Chi từ nguồn thu các khoản huy động được quản lý qua ngân sách


                                                                                    :   3.606.303.345 đồng.

IV. Cân đối ngân sách địa phương năm 2005 như sau:

1. Tổng thu ngân sách địa phương

: 104.740.350.994 đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương

: 100.679.622.542 đồng.

3. Kết dư ngân  sách địa phương

:     4.060.728.452 đồng.

Bao gồm:

a) Kết dư ngân sách cấp huyện

:     3.236.612.433 đồng.

- Trong cân đối

:     2.507.229.896 đồng.

- Ngoài cân đối

:        729.382.537 đồng.

b) Kết dư ngân sách cấp xã

 :         824.116.019 đồng 

- Trong cân đối

:        510.648.027 đồng;

- Ngoài cân đối

:        313.467.992 đồng.

Điều 2. Giao cho UBND huyện thực hiện báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện và ngân sách địa phương năm 2005 theo Nghị quyết này để trình UBND tỉnh và Sở Tài chính xét duyệt theo quy định của pháp luật.
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày HĐND huyện thông qua.
Nghị quyết này đã được HĐND huyện khóa IX, kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) thông qua ngày 27 tháng 10 năm 2006./.
	
	CHỦ TỊCH
Ngô Ngọc Thanh



ỦY BAN NHÂN DÂN
           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN THỐNG NHẤT
            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Số: 188/TTr-UBND
             Thống Nhất, ngày 10 tháng 10 năm 2006
TỜ TRÌNH

Quyết toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2005

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số: 6262/2004/QĐ-UBT ngày 10/12/2004 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số: 19/2004 /NQ-HĐND ngày 28/12/2004 của HĐND huyện về nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số: 27/2005/NQ-HĐND ngày 26/7/2005 của HĐND huyện về điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách năm 2005;

Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp số liệu quyết toán ngân sách năm 2005 trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét và quyết định cụ thể như sau:

Phần I

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2005

I. Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2005
 :122.266.024.507 đồng.

(Kể cả phần thu của cấp Trung ương và tỉnh thu trên địa bàn huyện).

Trong đó: 

Thu NSNN trên địa bàn (không kể chuyển giao giữa các cấp ngân sách và tín phiếu, trái phiếu) là

               : 54.215.342.467 đồng.

Ngân sách tỉnh bổ sung cho ngân sách huyện
: 67.506.032.040 đồng

Tín phiếu, trái phiếu NSTW

:      544.650.000 đồng

II. Thực thu ngân sách trong năm 2005 gồm:

1. Các khoản thu cân đối

: 43.079.547.514 đồng.

- Thu ngoài quốc doanh

: 19.096.501.779 đồng.

Đạt 164,62% so với dự toán tỉnh giao và 156,98% so với dự toán HĐND huyện giao.

- Thuế tài nguyên

:       41.676.300 đồng.

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp

:       33.892.750 đồng.

- Thu thuế nhà đất

:     192.572.500 đồng.

Đạt 148,13% so với dự toán tỉnh giao và 128,38% so với dự toán HĐND huyện giao.

- Thu thuế chuyển quyền

:     840.628.800 đồng.

Đạt 336,25% so với dự toán tỉnh giao và 240,18% so với dự toán HĐND huyện giao.

- Lệ phí trước bạ

:  2.360.254.356 đồng.

Đạt 196,69% so với dự toán tỉnh giao và 168,59% so với dự toán HĐND huyện giao.

- Thu phí lệ phí

:    417.881.831 đồng.

Đạt 83,58% so với dự toán tỉnh giao và 83,58% so với dự toán HĐND huyện giao.

- Thu tiền sử dụng đất

: 2.767.160.920 đồng.

Đạt 138,36% so với dự toán tỉnh giao và 138,36% so với dự toán HĐND huyện giao.

- Thu phí hạ tầng

: 1.028.565.800 đồng.

- Thu phạt

: 7.626.198.681 đồng.

- Thu kết dư ngân sách năm trước

: 5.314.563.309 đồng.

- Thu chuyển nguồn

: 2.957.573.066 đồng.

- Thu huy động theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN
:     218.000.000 đồng

- Thu tiền thuê mặt đất mặt nước

:      22.750.220 đồng.

- Thu từ quỹ đất công ích

:      16.939.000 đồng.

- Thu khác

:    144.388.202 đồng.

2. Thu các khoản thu đóng góp quản lý qua NSNN:
11.135.794.953 đồng.

III. Tổng thu để cân đối ngân sách huyện năm 2005 
:104.740.350.994 đồng. 

1. Thu cân đối ngân sách

:26.098.524.001 đồng. 

Gồm có: 

a) Thu nội địa (được cân đối điều tiết)

: 17.826.387.626 đồng.

-  Các khoản thu NS huyện hưởng 100%

:    7.440.459.427 đồng

-  Các khoản thu phân theo tỷ lệ

:  10.385.928.199 đồng

b) Thu kết dư trong cân đối ngân sách năm 2004
:   5.314.563.309 đồng.

c)  Thu chuyển nguồn năm 2004

:   2.957.573.066 đồng.

2. Thu các khoản thu đóng góp quản lý qua NSNN
: 11.135.794.953 đồng.

Trong đó: 

Thu XHH giáo dục

:    2.201.788.000 đồng.

Thu XHH giao thông

:    1.804.122.216 đồng.

Thu kết dư ngân sách năm 2004

:    3.029.211.074 đồng.

3. Thu bổ sung ngân sách cấp trên

: 67.506.032.040 đồng.
Phần II

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2005

Quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2005

:100.679.622.542 đồng.

I. Chi cân đối ngân sách

:  90.586.678.118 đồng.

1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản

:     9.313.511.458 đồng.

Đạt 98,04% so với dự toán tỉnh và 88,7% so với HĐND huyện giao.

2. Chi thường xuyên

:   59.656.778.741 đồng.

Đạt 129,49% so với dự toán tỉnh và đạt 122,32% so với HĐND huyện giao. Cụ thể một số khoản chi như sau:

- Chi sự nghiệp kinh tế

:   8.413.532.626 đồng.

(Trong đó chi hỗ trợ XHHGT từ NS tỉnh là: 5.547.378.800 đồng.)

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề
: 29.426.174.155 đồng.

Đạt 106,45% so với dự toán tỉnh và 106,45% so với HĐND huyện giao.

- Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

:      759.261.715 đồng.

Đạt 112,48% so với dự toán tỉnh và 91,48% so với HĐND huyện giao.

- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ

:      100.400.000 đồng.

- Chi sự nghiệp thể dục thể thao

:      430.611.000 đồng.

Đạt 130,49% so với dự toán tỉnh và 130,49% so với HĐND huyện giao.

- Chi sự nghiệp phát thanh

:      425.512.126 đồng.

Đạt 88,10% so với dự toán tỉnh và 88,10% so với HĐND huyện giao.

- Chi đảm bảo xã hội

:      995.359.125 đồng.

Đạt 83,50% so với dự toán tỉnh và 78,31% so với HĐND huyện giao.

- Chi sự nghiệp y tế

:      514.490.894 đồng.
- Chi QLHC, Đảng, Đoàn thể

: 15.098.306.746 đồng.

Đạt 150,34% so với dự toán tỉnh và 138,38% so với HĐND huyện giao.

- Chi an ninh

:   1.059.894.824 đồng.

Đạt 172,34% so với dự toán tỉnh và 157,96% so với HĐND huyện giao (kể cả nguồn trích phạt ATGT là: 363.414.000 đồng và trích VPHC: 24.834.000 đồng).

- Chi quốc phòng

:     997.248.346 đồng.

Đạt 159,05% so với dự toán tỉnh và 146,44% so với HĐND huyện giao.

- Chi khác ngân sách

:  1.435.987.184 đồng.

 Đạt 194,31% so với dự toán tỉnh và 70,43% so với HĐND huyện giao.

3. Chi chuyển nguồn

:  9.540.217.898 đồng.

4. Chi bổ sung ngân sách xã

:12.076.170.021 đồng.

II. Chi quản lý qua ngân sách

:10.092.944.424 đồng.
Phần III

CÂN ĐỐI THU CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2005

	Thu
	Số tiền
	Chi
	Số tiền

	Tổng số
	104.740.350.994
	Tổng số
	100.679.622.542

	1. Thu cân đối
	93.604.556.041
	1. Chi trong cân đối
	90.586.678.118

	- Các khoản thu địa phương hưởng
	17.826.387.626
	- Chi đầu tư phát triển
	9.313.511.458

	- Thu kết dư ngân sách năm trước
	5.314.563.309
	- Chi thường xuyên
	59.656.778.741

	- Thu chuyển nguồn từ năm trước
	2.957.573.066
	- Chi bổ sung NS cấp dưới
	12.076.170.021

	- Thu bổ sung từ NS cấp trên
	67.506.032.040
	- Chi chuyển nguồn
	9.540.217.898

	2. Quản lý thu qua ngân sách
	      11.135.794.953 
	2. Chi quản lý qua ngân sách
	10.092.944.424

	Kết dư ngân sách năm 2005
	4.060.728.452
	 
	 


Kết dư ngân sách năm 2005

:  4.060.728.452 đồng.

1. Kết dư trong cân đối ngân sách                         
:  3.017.877.923 đồng.

Ngân sách cấp huyện

:   2.507.229.896 đồng.

Ngân sách cấp xã   

   :      510.648.027 đồng.
2. Kết dư các khoản huy động  năm 2005
                 :  1.042.850.529 đồng.
Ngân sách cấp huyện   

   :      729.382.537 đồng.

Ngân sách cấp xã   

   :      313.467.992 đồng.
Phần IV

ĐỀ NGHỊ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN 
PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN

1. Quyết toán thu ngân sách địa phương năm 2005
: 104.740.350.994 đồng

- Các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%
:   7.440.459.427 đồng.

- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ

: 10.385.928.199 đồng.

- Thu kết dư trong cân đối  ngân sách năm trước sang
:  5.314.563.309 đồng.

- Thu chuyển nguồn

:   2.957.573.066 đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

: 67.506.032.040 đồng.

- Thu quản lý qua ngân sách

: 11.135.794.935 đồng.

Trong đó: Thu kết dư ngân sách năm trước             : 3.029.211.074 đồng.

2. Quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2005: 100.679.622.542 đồng.

a)  Chi ngân sách huyện

: 82.342.541.022 đồng.

- Chi trong cân đối

: 75.855.899.943 đồng.

- Chi quản lý qua ngân sách

:   6.486.641.079 đồng.

b)  Chi ngân sách xã

:18.337.081.520 đồng.

- Chi trong cân đối

: 14.730.778.175 đồng.

- Chi quản lý qua ngân sách

:   3.606.303.345 đồng.

3. Kết dư ngân sách năm 2005

:  4.060.728.452 đồng.

a)  Kết dư trong cân đối ngân sách                         
:  3.017.877.923 đồng.

Ngân sách cấp huyện                                                :   2.507.229.896 đồng;

Ngân sách cấp xã     
                                                 :      510.648.027 đồng.

b) Kết dư các khoản huy động  năm 2005
                 :  1.042.850.529 đồng.

Ngân sách cấp huyện                                                  
:    729.382.537 đồng;

Ngân sách cấp xã                                                        
:    313.467.992 đồng.

Trên đây là tổng hợp số liệu quyết toán ngân sách năm 2005 trên địa bàn toàn huyện. Kính đề nghị Hội đồng nhân dân huyện xem xét và quyết định./.






                          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN







                           CHỦ TỊCH

          

                                                                Phạm Văn Dung







